LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

LỊCH THI ĐẤU SƠ BỘ BẢNG A- GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA 2019
Công An Nhân Dân, Trẻ Hà Nội, Nam Định,
Trẻ SHB Đà Nẵng, Kon Tum, Lâm Đồng, Fishsan Khánh Hoà
	Lượt
	Ngày
	Giờ
	MT
	Đội
	-
	Đội
	MT
	Giờ
	Ngày
	Lượt

	I
	11/5
	
	1
	KON TUM
	-
	FISHSAN KHANH HÒA
	22
	
	10/7
	VIII

	
	
	
	2
	LÂM ĐồNG
	-
	TRẻ SHB ĐÀ NẵNG
	23
	
	
	

	
	
	
	3
	CAND
	-
	NAM ĐịNH
	24
	
	
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	TRẻ HÀ NộI
	
	
	
	

	II
	16/5
	
	4
	TRẻ SHB ĐÀ NẵNG
	-
	KON TUM
	25
	
	15/7
	IX

	
	
	
	5
	LÂM ĐồNG
	-
	FISHSAN KHANH HÒA
	26
	
	
	

	
	
	
	6
	TRẻ HÀ NộI
	-
	NAM ĐịNH
	27
	
	
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	CAND
	
	
	
	

	III
	21/5
	
	7
	KON TUM
	-
	LÂM ĐồNG
	28
	
	20/7
	X

	
	
	
	8
	FISHSAN KHANH HÒA
	-
	TRẻ SHB ĐÀ NẵNG
	29
	
	
	

	
	
	
	9
	CAND
	-
	TRẻ HÀ NộI
	30
	
	
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	NAM ĐịNH
	
	
	
	

	IV
	26/5
	
	10
	KON TUM
	-
	TRẻ HÀ NộI
	31
	
	25/7
	XI

	
	
	
	11
	LÂM ĐồNG
	-
	CAND
	32
	
	
	

	
	
	
	12
	TRẻ SHB ĐÀ NẵNG
	-
	NAM ĐịNH
	33
	
	
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	FISHSAN KHANH HÒA
	
	
	
	

	V
	31/5
	
	13
	KON TUM
	-
	CAND
	34
	
	30/7
	XII

	
	
	
	14
	LÂM ĐồNG
	-
	TRẻ HÀ NộI
	35
	
	
	

	
	
	
	15
	FISHSAN KHANH HÒA
	-
	NAM ĐịNH
	36
	
	
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	TRẻ SHB ĐÀ NẵNG
	
	
	
	

	VI
	5/6
	
	16
	NAM ĐịNH
	-
	LÂM ĐồNG
	37
	
	4/8
	XIII

	
	
	
	17
	TRẻ HÀ NộI
	-
	FISHSAN KHANH HÒA
	38
	
	
	

	
	
	
	18
	CAND
	-
	TRẻ SHB ĐÀ NẵNG
	39
	
	
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	KON TUM
	
	
	
	

	VII
	10/6
	
	19
	NAM ĐịNH
	-
	KON TUM
	40
	
	9/8
	XIV

	
	
	
	20
	CAND
	-
	FISHSAN KHANH HÒA
	41
	
	
	

	
	
	
	21
	TRẻ HÀ NộI
	-
	TRẻ SHB ĐÀ NẵNG
	42
	
	
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	LÂM ĐồNG
	
	
	
	














LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

LỊCH THI ĐẤU SƠ BỘ BẢNG B - GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA 2019
Bình Thuận, Gia Định, Bà Rịa Vũng Tàu, 
 Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long
	Lượt
	Ngày
	Giờ
	MT
	Đội
	-
	Đội
	MT
	Giờ
	Ngày
	Lượt

	I
	11/5
	
	1
	LONG AN
	-
	TIềN GIANG
	22
	
	10/7
	VIII

	
	
	
	2
	BÌNH THUậN
	-
	BếN TRE
	23
	
	
	

	
	
	
	3
	BRVT
	-
	GIA ĐịNH
	24
	
	
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	VĨNH LONG
	
	
	
	

	II
	16/5
	
	4
	VĨNH LONG
	-
	LONG AN
	25
	
	15/7
	IX

	
	
	
	5
	BÌNH THUậN
	-
	BRVT
	26
	
	
	

	
	
	
	6
	BếN TRE
	-
	GIA ĐịNH
	27
	
	
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	TIềN GIANG
	
	
	
	

	III
	21/5
	
	7
	GIA ĐịNH
	-
	LONG AN
	28
	
	20/7
	X

	
	
	
	8
	BRVT
	-
	TIềN GIANG
	29
	
	
	

	
	
	
	9
	VĨNH LONG
	-
	BếN TRE
	30
	
	
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	BÌNH THUậN
	
	
	
	

	IV
	26/5
	
	10
	LONG AN
	-
	BÌNH THUậN
	31
	
	25/7
	XI

	
	
	
	11
	TIềN GIANG
	-
	BếN TRE
	32
	
	
	

	
	
	
	12
	BRVT
	-
	VĨNH LONG
	33
	
	
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	GIA ĐịNH
	
	
	
	

	V
	31/5
	
	13
	VĨNH LONG
	-
	TIềN GIANG
	34
	
	30/7
	XII

	
	
	
	14
	GIA ĐịNH
	-
	BÌNH THUậN
	35
	
	
	

	
	
	
	15
	BếN TRE
	-
	BRVT
	36
	
	
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	LONG AN
	
	
	
	

	VI
	5/6
	
	16
	LONG AN
	-
	BRVT
	37
	
	4/8
	XIII

	
	
	
	17
	TIềN GIANG
	-
	GIA ĐịNH
	38
	
	
	

	
	
	
	18
	BÌNH THUậN
	-
	VĨNH LONG
	39
	
	
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	BếN TRE
	
	
	
	

	VII
	10/6
	
	19
	BếN TRE
	-
	LONG AN
	40
	
	9/8
	XIV

	
	
	
	20
	TIềN GIANG
	-
	BÌNH THUậN
	41
	
	
	

	
	
	
	21
	GIA ĐịNH
	-
	VĨNH LONG
	42
	
	
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	BRVT
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